BÀI TẬP VỀ:  NHẬN BIẾT – TÁCH CHẤT – ĐIỀU CHẾ - THÍ NGHIỆM
I, Bài tập giới hạn thuốc thử.

Câu 1 : Chỉ được dùng thêm quỳ tím và các ống nghiệm, hãy chỉ rõ phương pháp nhận ra các dung dịch bị mất nhãn: NaHSO4; Na2CO3; Na2SO3; BaCl2; Na2S

Câu 2: Có 5 dung dịch các chất sau: H2SO4; HCl; NaOH; KCl; BaCl2. Trình bày phương pháp nhận biết các dd này, mà chỉ dùng quỳ tím làm thuốc thử.

Câu 3: Hãy chọn 2 dung dịch muối thích hợp để pb 4 dd các chất sau: BaCl2 ; HCl ; K2SO4 ; Na3PO4.

Câu 4: Chỉ dùng thêm 1 hóa chất hãy phân biệt các lọ mất nhãn sau : 


a, MgCl2; KBr ; NaI ; AgNO3 ; NH4CO3 


b, NaBr ; ZnSO4 ; Na2CO3; AgNO3; BaCl2  

Câu 5: Chỉ dùng thêm 1 hóa chất duy nhất hãy phân biệt các lọ mất nhãn sau 


a, K2SO4 ; K2CO3 ; K2SiO3; K2S ; K2SO3

b, MgCl​2 ; NaBr ; Ca(NO3)2 

Câu 6: a, Chỉ có nước và khí cacbonic có thể pb được 5 chất bột màu trắng sau đây hay không: NaCl; Na2SO4; BaCO3; Na2CO3; BaSO4. Nếu được hãy trình bày cách pb.

b, Trình bày nguyên tắc tiến hành phân biệt 4 chất: BaSO4; BaCO3; NaCl; Na2CO3 với điều kiện chỉ dùng thêm HCl loãng.

Câu 7: Chỉ dùng thêm nước hãy nhận biết 4 chất rắn: Na2O; Al2O3; Fe3O4; Al chứa trong các lọ riêng biệt. Viết các PTPƯ.

Câu 8: Có 4 dd gồm HCl; NaOH ; Na2CO3; MgCl2. Bằng PP hóa học hãy nhận biết các dd mà không dùng hóa chất nào khác.

Câu 9: Có 5 dung dịch sau: NH4Cl; FeCl2; FeCl3; AlCl3; MgCl2. Hãy dùng một hóa chất nhận biết các dung dịch trên.

Câu 10: Có 4 lọ mất nhãn đựng các chất sau: Dung dịch NaCl ; dung dịch HCl ; Dung dịch Na2CO3 và nước. Không dùng hóa chất nào khác hãy pb từng chất.

Câu 11: Cho 6 dung dịch gồm: NaCl ; CuSO4 ; KOH ; MgCl2 ; BaCl2; AgNO3. Không dùng hóa chất nào khác, hãy nhận biết chúng.

Câu 12: Cho 3 dung dịch CaCl2; Ca(NO3)2; Ca(HCO3)2 chỉ được dùng thêm 1 hóa chất hãy pb chúng.

Câu 13: a, Cho các chất ở thể rắn gồm: BaCO3 , BaSO4 , NaCl , Na2SO4 chỉ được dùng thêm nước và khí CO2 hãy nhận biết chúng.

b, Cho các dung dịch gồm: NaOH , H2SO4 , BaCl2 , MgCl2 , Na2CO3. Không dùng thêm hóa chất nào khác, làm thế nào nhận biết chúng.

Câu 14: Có 4 lọ mất nhãn chứa 4 dung dịch HCl, Na2SO4 , NaCl , Ba(OH)2
Chỉ được dùng quỳ tím và chính các chất này để xác định các dung dịch trên.

Câu 15: Chỉ dùng thêm nước, hãy phân biệt 4 chất rắn: Na2O, Al2O3, Fe2O3, Al chứa trong các lọ riêng biệt. Viết các phương trình phản ứng.

Câu 16: Có thể nhận biết các dung dịch sau đây chỉ bằng giấy quỳ tím được không?

Nếu có hãy giải thích: H2SO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl, NaOH.

Câu 17: Chỉ được dùng thêm một thuốc thử, hãy tìm cách nhận biết các dung dịch sau: NH4HSO4, Ba(OH)2, BaCl2, HCl, NaCl, H2SO4. Viết các phương trình phản ứng.

          (Dùng quỳ tím: Đỏ là NH4HSO4, HCl, H2SO4. Xanh là  Ba(OH)2.)

Câu 18: Có 4 lọ mất nhãn A, B, C, D chứa các dung dịch HCl, CaCl2, NaHCO3, Na2CO3. Hãy xác định các chất trong mỗi lọ và giải thích, nếu biết:

· Cho chất trong lọ A vào lọ C thấy có kết tủa.

· Cho chất trong lọ C vào lọ D thấy có khí bay ra.

· Cho chất trong lọ B vào lọ D thấy có khí bay ra.aCau 19: Chỉ có nước và khí cacbonic làm thế nào nhận biết được các chất rắn sau: NaCl, Na2CO3, CaCO3, BaSO4. Trình bày cách nhận biết mỗi chất và viết phương trình phản ứng.

Câu 19: Chỉ dùng một kim loại để nhận biết các dung dịch sau: AgNO3, NaOH, HCl, NaNO3. Trình bày cách tiến hành và viết các phương trình hoá học minh hoạ.

Câu 20: Dùng một hoá chất để phân biệt các dung dịch sau: BaCl2, Na2SO4, Na3PO4, HNO3.Viết các phương trình phản ứng minh hoạ.(Dùng AgNO3)

Câu 21: Dùng một hoá chất phân biệt các dung dịch sau: H2SO4, Na2SO4, Na2CO3 và FeSO4.

Câu 22: Có 5 lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng một trong các dung dịch sau đây: NaHSO4, KHCO3, Mg(HCO3)2, Na2SO3, Ba(HCO3)2. Trình bày cách nhận biết từng dd, chỉ được dùng cách đun nóng.

Câu 23: Có 4 chất rắn đựng trong 4 lọ mất nhãn là: Na2CO3, CaCO3, Na2SO4, CaSO4.2H2O. Làm thế nào để nhận ra tưng chất chỉ dùng nước và dd HCl.

Câu 24: Có 5 dd riêng biệt sau: HCl, HNO3 đặc, NaNO3, NaOH, AgNO3. Hãy nhận biết mỗi dung dịch bằng phương pháp hoá học với điều kiện chỉ được dùng kim loại.

Câu 25: Dùng 2 hoá chất để nhận biết 4 chất bột là K2O, BaO, P2O5 và SiO2. Viết PTHH?
Câu 26: Dùng một hoá chất để phân biệt các dung dịch sau: BaCl2, KI, Fe(NO3)2, AgNO3 và Na2CO3. 

Câu 27: Có 4 cốc đựng 4 chất sau: Nước, dd NaCl, dd HCl, dd Na2CO3. Không dùng hoá chất nào khác, hãy nhận biết từng chất.(Đổ lần lượt các dung dịch vào nhau, sau đó đun nóng các dd, chất có cặn, chất không có cặn)

Câu 28: Có 6 gói bột màu trắng: CuO, FeO, Fe2O3, MnO2, Ag2O, hỗn hợp FeO và Fe.

Chỉ dùng thêm dd HCl có thể phân biệt 6 gói bột đó không?

Câu 29: Có 5 mẫu kim loại: Ba, Mg, Fe, Ag, Al. Nếu chỉ dùng H2SO4 loãng có thể nhận biết các kim loại đó không.
Câu 30: Chỉ được dùng thêm 2 hóa chất tự chọn. Bằng phương pháp hóa học hãy phân biệt 5 chất bột chứa trong 5 lọ mất nhãn gồm: Mg(OH)2, Al2O3, Ca(NO3)2, Na2CO3, KOH.-(Đề thi HSG H. Thanh Chương 2011-2012).

Bài 1: Có 3 lọ bị mất nhãn chứa các dung dịch:
- Lọ X gồm K2CO3 và NaHCO3       - Lọ Y gồm KHCO3 và Na2SO4          - Lọ Z gồm Na2CO3 và K2SO4

Chỉ được dùng dung dịch BaCl2 và dung dịch HCl. Nêu cách nhận biết các lọ và viết các phương trình phản ứng hóa học minh họa.(Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Hóa Quốc học Huế 2006)--- 
II. BẰNG THUỐC THỬ TỰ CHỌN:

Câu 1: Nêu cách phân biệt CaO, Na2O, MgO, P2O5 đều là chất bột trắng.

Câu 2: Trình bài phương pháp nhận biết 5 dung dịch: HCl, NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3 .

Câu 3: Hãy phân biệt các chất trong những cặp chất sau:

a. SO2 và CO2      b. Dung dịch AlCl3 và ZnCl2
Câu 4: Phân biệt 3 loại phân bón hóa học: Phân kali (KCl), đạm 2 lá (NH4NO3), và supephotphat kép Ca(H2PO4)2
Câu 5:  Phân biệt 4 chất lỏng: HCl, H2SO4, HNO3, H2O.

Câu 6: Nêu các phản ứng phân biệt 5 dung dịch: NaNO3, NaCl, Na2S, Na2SO4, Na2CO3.

Câu 7: Phân biệt 3 dung dịch muối Na2SO3, NaHSO3, Na2SO4.

Câu 8: Phân biệt 6 dung dịch NaNO3, NaCl, Na2S, Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3.

Câu 9: 5 chất bột: Cu, Al, Fe, S, Ag. Hãy nêu cách phân biệt chúng.
Câu 10. Cho các lọ chứa các dung dịch (riêng biệt): NH4Cl; Zn(NO3)2; (NH4)2SO4; NaCl; phenolphtalein; Na2SO4; HCl bị mất nhãn. Chỉ dùng thêm dung dịch Ba(OH)2 làm thuốc thử có thể nhận biết được bao nhiêu chất trong số các chất đã cho?
III. TÁCH CHẤT

Bài 1: Hỗn hợp A gồm các dung dịch: NaCl, Ca(HCO3)2, CaCl2, MgSO4, Na2SO4. Làm thế nào để thu được muối ăn tinh khiết từ hỗn hợp trên?(Đề HSG tỉnh Long An 2011- 2012)
Bài 2: Bằng phương pháp hóa học, hãy tách khí SO2 ra khỏi hỗn hợp khí: SO2, SO3, O2. (Đề HSG tỉnh Bình Phước 2011-2012)

Bài 3: Có hỗn hợp gồm các chất rắn: SiO2, CuO, BaO. Nêu pp tách riêng từng chất ra khỏi hỗn hợp mà không làm thay đổi khối lượng các chất. (Đề thi HSG tỉnh Cà Mau 2011-2012)
Bài 4: Một hỗn hợp gồm Al, Fe, Cu và Ag. Bằng phương pháp hoá học hãy tách rời hoàn toàn các kim loại ra khỏi hỗn hợp trên.

Bài 5: Có 1 hh gồm 5 kim loại: Al, Mg; Fe, Cu, Ag. Hãy dùng PPHH để tách riêng từng kim loại với khối lượng không đổi. (Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ 2011-2012)
Bài 6: Hãy trình bày phương pháp hóa học để tách từng chất ra khỏi hỗn hợp gồm BaCO3, CuO NaCl, CaCl2 sao cho khối lượng không thay đổi.--(Đề thi HSG H. Thanh Chương 2011-2012)---

Bài 7: Tách hỗn hợp gồm BaCO3, BaSO4, KCl, MgCl2 bằng phương pháp hóa học.

---(Đề thi HSG Tp. HCM 2000-2001)---

Bài 8: Có một hỗn hợp rắn gồm: Al, Fe2O3, Cu, Al2O3. Hãy trình bày sơ đồ tách các chất trên ra khỏi nhau mà không làm thay đổi lượng của mỗi chất. Viết các phương trình phản ứng xảy ra.

Bài 9: ---(Đề thi tuyển sinh vào trường THPT chuyên Hóa ĐHSP Hà Nội 2010)---

Bài 10: Hãy điều chế các kim loại : Ba, Mg, Cu từ hỗn hợp BaO, MgO, CuO. Viết các phương trình phản ứng.

---(Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Lê Quý Đôn – Bình Định 2006)---

IV. MÔ TẢ HIỆN TƯỢNG THÍ NGHIỆM. VIẾT PTHH.
Dẫn hỗn hợp khí gồm: Hidro và CO lấy dư qua bình đựng các oxit: Fe2O3, Al2O3 và CuO nung nóng. Kết thúc phản ứng thu được chất rắn B và hỗn hợp khí C. Hòa tan chất rắn B vào dung dịch HCl thu được dung dịch D, khí và rắn không tan. Dẫn khí C qua dung dịch nước vôi trong lấy dư thu được chất kết tủa. Cho dung dịch NaOH lấy dư vào dung dịch D thu được kết tủa có thành phần một chất duy nhất. Viết các PTPƯ xảy ra. --(Đề thi HSG tỉnh Cà Mau 2015-2016---
Bài 1: Nhiệt phân hỗn hợp gồm BaCO3, MgCO3, Al2O3 được chất rắn A và khí B. Hòa tan A vào nước dư được dung dịch D và chất rắn không tan C. Cho từ từ đến dư dung dịch HCl vào dung dịch HCl  vào dung dịch D thì xuất hiện kết tủa, sau đó kết tủa tan dần. Chất rắn C tan một phần trong dung dịch NaOh dư, phần còn lại tan hết trong dung dịch HCl dư . Xác định các chất trong A,B,C,D và viết phương trình hóa học xảy ra. Biết các phản ứng xảu ra hoàn toàn. 

---(Đề thi HSG tỉnh Quảng Ninh 2011-2012)---

Bài 2: Hoà tan các chất gồm Na2O, NaHCO3, BaCl2, NH4Cl có cùng số mol vào nước dư được dd A và kết tủa B. Hỏi dd A và kết tủa B chứa những chất gì? Viết PTHH của các phản ứng để minh hoạ.

---(Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ 2011-2012)---

Bài 3: Có 5 dung dịch không có nhãn và cũng không có màu:  NaCl, HCl, NaOH, Na2SO4 , H2SO4 . Để nhận ra từng dung dịch, người ta đưa ra các phương án sau:

a/ Dùng quỳ tím và dung dịch AgNO3 .          b/ Dùng quỳ tím và dung dịch BaCl2 .

Phương án nào đúng ? Giải thích ? Viết phương trình phản ứng ?   (Đề thi HSG tỉnh Vĩnh Phúc 2011-2012)
Bài 4: Hỗn hợp A gồm CaCO3, Cu, FeO, Al. Nung nóng A (trong điều kiện không có không khí) một thời gian thu lấy chất rắn B. Cho B vào nước dư được dung dịch C và chất rắn D (không thay đổi khối lượng khi cho vào dung dịch NaOH). Cho D tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư. Xác định B, D và viết các phương trình phản ứng xảy ra. (Đề thi HSG tỉnh Quảng Trị 2011-2012)---
Bài 5: Nung nóng Cu trong không khí một thời gian được chất rắn A. Hòa tan A bằng H2SO4 đặc nóng dư được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH thu được dung dịch D. Dung dịch D vừa tác dụng với dung dịch BaCl2, vừa tác dụng với dung dịch NaOH. Cho B tác dụng với dung dịch KOH. Viết các phương trình hóa học xảy ra. 
Bài 6: Dựa trên cơ sở hóa học giải thích câu:

“ Lúa chiêm lấp ló đầu bờ

Hễ nghe tiếng sấm phất cờ mà lên”

---(Đề thi thử HSG tỉnh Nghệ An 2011-2012)---

Bài 7: Các hiện tượng quan sát thấy giống nhau hay khác nhau khi tiến hành thí nghiệm theo trình tự sau, giải thích và viết các phương trình phản ứng:

a) Nhỏ dần từng giọt dung dịch KOH loãng vào dung dịch Al2(SO4)3 

b) Nhỏ dần từng giọt dung dịch  Al2(SO4)3 vào dung dịch KOH loãng

Bài 8: Chất bột A là Na2CO3, chất bột B là Ca(HCO3)2. Viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) khi:

· Nung nóng A và B.                                                 - Hòa tan A và B bằng dung dịch H2SO4 loãng.

· Cho CO2  qua dung dịch A và dung dịch B.
· Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch A và dung dịch B.     -   Cho A và B vào dung dịch BaCl2.

Bài 9: Nung nóng hỗn hợp Cu, Ag trong O2 dư, sau phản ứng thu được chất rắn A. Cho A vào dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được dung dịch B và khí C. Khí C tác dụng với dung dịch KOH thu được dung dịch D. Dung dịch D vừa tác dụng với BaCl2, vừa tác dụng với NaOH. Xác định thành phần các chất có trong A, B, C, D. Viết phương trình các phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trê. Đề HSG tỉnh Hải Dương 2011-2012.
Bài 10: Đốt hỗn hợp gồm cacbon và lưu huỳnh trong khí oxi dư, thu được hỗn hợp khí A. Cho khí A lội qua dung dịch NaOH thu được dung dịch B và khí C. Cho khí C qua hỗn hợp chứa CuO và MgO nung nóng thu được chất rắn D và khí E. Cho khí E lội qua dung dịch Ca(OH)2 thu được kết tủa F và dung dịch G. Thêm dung dịch KOH vào dung dịch G lại thấy kết tủa F xuất hiện, đun nóng G cũng thấy xuất hiện kết tủa F. Hãy xác định thành phần A, B, C, D, E, G, F và viết các phương trình phản ứng xảy ra.
---Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên năm 2011-2012 tỉnh Tuyên Quang ---
Bài 11: Xác định B, C, D, E, G, M. Biết A là hỗn hợp gồm Mg và Cu. Hãy viết phương trình hóa học thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau: 

  
A                      B                       C                               Khí E

                                                                                                 

                                                                                                

---Đề thi HSG tỉnh Long An 2011-2012---

Bài 12: Cho một kim loại A tác dụng với một dung dịch muối B. Kim loại mới sinh ra bám trên kim loại A. Lấy hỗn hợp kim loại này hòa tan trong dung dịch HNO3 đặc nóng thu được khí D duy nhất và dung dịch G chứa 3 muối. Hãy xác định A,B,D,G? Viết PTHH xảy ra.--Đề thi HSG tỉnh Bình Phước---

Bài 13: Khi nung hoàn toàn chất A thì thu được chất rắn B màu trắng và khí C không màu. Chất B phản ứng mãnh liệt với nước tạo thành dung dịch D làm đỏ phenolphtalein. Khí C làm  vẩn đục dung dịch D. Khi cho B tác dụng với cacbon ở nhiệt độ cao thì thu được chất E và  giải phóng khí F. Cho E phản ứng với nước thì thu được khí không màu G. Khí G cháy cho nước và khí C. Xác định các chất A, B, C, D, E, F, G và viết các phương trình phản ứng xảy ra.---Đề TS vào lớp 10 chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị 2008---
Bài 14: Từ các nguyên liệu là :  Pyrit ( FeS2), muối ăn , nước và các chất xúc tác. Em hãy viết các phương trình điều chế ra : Fe2(SO4)3 ,  Fe(OH)3 và Fe(OH)2.

Bài 15: Từ các chất NaCl, CaCO3, H2O , hãy viết phương trình hóa học điều chế : vôi sống, vôi tôi, xút, xô đa, Javel, clorua vôi, natri, canxi.

Câu 16: CHUYÊN LAM SƠN 2013-2014:  1. Tìm 8 chất rắn khác nhau mà khi cho 8 chất đó tác dụng với dung dịch HCl thì có 8 chất khí khác nhau thoát ra. Viết phương trình phản ứng minh họa.

2. Chọn 7 chất rắn khác nhau mà khi cho mỗi chất đó tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư đều cho sản phẩm là Fe2(SO4)3, SO2 và H2O. Viết các phương trình hóa học.
3. Đề HSG Bắc Ninh 2019-2020:  Câu 4(2 điểm): Trình bày các thí nghiệm để xác định thành phần định tính và định lượng của nước.

Câu 17 (2 điểm): Nêu cách pha chế 500,0 ml dung dịch NaCl 0,9%(d = 1,009g/cm3) (nước muối sinh lí) từ muối ăn nguyên chất và nước cất. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm cần thiết và mô phỏng cách tiến hành bằng hình vẽ.
Câu 18 – Câu 10: (2,0 điểm)- HSG THANH HÓA 2012-2013:  Vẽ và chú thích bể đpnc Al2O3.

Câu 19- Câu 10: (2,0 điểm)- HSG THANH HÓA 2013-2014: 2. Chỉ có bơm khí CO2, dung dịch NaOH không rõ nồng độ, hai cốc thuỷ tinh chia độ. Hãy điều chế dung dịch Na2CO3 không có lẫn NaOH hoặc muối axit mà không dùng thêm một phương tiện hoặc một nguyên liệu nào khác.
Câu 20: Viết PTPƯ trong mỗi trường hợp sau

          a. Oxit + Axit → 2 muối + oxit               b. Muối + kim loại → 2 muối

          c. Muối + bazơ → 2 muối + 1oxit          d. Muối + kim loại →1 muối

--- Đề thi HSG tỉnh Phú Thọ 2011-2012---
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